
UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 
Số:                  /STNMT-VP 

V/v phân công CC,VC,NLĐ làm việc 

 tại cơ quan trong thời gian chống dịch Covid -19 

theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 04 của của UBND tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
       Trà Vinh, ngày        tháng 4  năm 2020 

   

    Kính gửi:  

               - Văn phòng Tỉnh ủy Trà Vinh; 

         - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh; 

 - Văn phòng  Công an tỉnh Trà Vinh. 
   

 

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 31/03/2020 của UBND tỉnh Trà 

Vinh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid – 19 trên 

địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện bố trí 50% CC, VC, NLĐ của sở 

sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà. Ngoài ra, để bảo đảm giải quyết công 

việc, bảo vệ an toàn cơ quan trong thời gian cách ly toàn xã hội như tinh thần Chỉ thị 

số 04/CT-UBND, Sở Tài nguyên và Môi trường phân công trực cơ quan gồm các 

ông, bà có tên sau đây: 

 

Ngày 
Phân công trực 

Nhiệm vụ trực 
Điện thoại     

liên hệ STT Họ và tên 

Ngày 

03/4/2020 

 

1 Trần Văn Hùng Trực lãnh đạo 0939 998 099 

2 Đinh Thị Nhanh VPS 0975 755 554 

3 Lê Thị Bé Ba “  

4 Trần Thị Bích Trâm “  

5 Trương Trúc Giang “  

6 Lê Thị Trúc Nhân “  

7 Trần Thái Minh Phòng QLTN&B 0918 703 312 

8 Nguyễn Thị Đoan Diễm “  

9 Nguyễn Thái Nguyên “  

10 Đặng Văn Mừng Thanh tra 0979900361 

11 Trương Thị Trúc Lệ “  

12 Nguyễn Chí Thuần “  

13 Dương Văn Trung “  



14 Nguyễn Vạn Kha CCDD 0913 742 044 

15 Nguyễn Quốc Tuấn “  

16 Nguyễn Minh Luân “  

17 Nguyễn Văn Tự “  

18 Ngô Văn Thanh Điền “  

19 Thạch THị Loan “  

20 Nguyễn Hoàng Thắng “  

21 Dương Văn Hiệp CCMT 0972 126 696 

22 Lê Thị Bích Thảo “  

23 Phan Ngọc Linh “  

24 Phan Nguyễn Thế Nhân “  

25 Nguyễn Thị Mỹ Lộc “  

26 Mạc Minh Ngữ “  

27 Nguyễn Thị Ngọc Điệp “  

28 Nguyễn Thành Trung TTCNTT 0918 773 054 

29 Nguyễn Văn Vẹn “  

30 Chung Hoàng Long “  

31 Đào Hoàng Thu Điệp “  

32 Nguyễn Vũ Sơn “  

33 Đỗ Minh Cảnh “  

34 Trần Thị Thu Hiền TTKT 0918 619 989 

35 Nguyễn Thị Cẩm Thúy   

36 Ngô Công Khánh   

37 Trương Văn Thanh   

38 Nguyễn Thành Thái   

39 Huỳnh Thanh Nhiệm   

40 Nguyễn Thành Triệu   

41 Trần Ngự Bình   

42 Liên Minh Quân   

43 Từ Quí Đức   

44 Trần Thị Ngọc Huyền   

45 Biện Thị Hồng Loan   

46 Trần Minh Thuận   



47 Trần Thị Nhặn “  

48 Châu Thùy Linh “  

49 Lương Văn Mến “  

50 Lê Văn Mạnh “  

51 Nguyễn Thanh Tùng “  

52 Kim Khánh Nguyên “  

53 Nguyễn Văn Đông “  

54 Nguyễn Nam Tuấn TTPTQD 0294 3869 229 

55 Ngô Thị Mỹ Chi   

56 Tăng Quý Lệ   

57 Nguyễn Thị Hồng Đào   

58 Trần Thế Anh   

59 Phan Khắc Duy   

60 Văn Tuấn Nghĩa   

61 Phan Văn Luận   

62 Phạm Quang Phong   

63 Nguyễn Chí Hiếu   

64 Trần Văn Giàu   

65 Thạch Thành Thảo   

66 Nguyễn Thị Linh Phương   

67 Thái Thành Nên VPĐKĐĐ 0917273918 

68 Trịnh Hải Sơn   

69 Lý Kim Thanh   

70 Hà Mạnh Nguyên   

71 Lý Minh Phương   

72 Mã Thị Diệu Hằng   

73 Tôn Giang Thi   

74 Nguyễn Thanh Hải   

75 Phạm Thị Trúc Phương   

75 Nguyễn Thị Hồng Trang   

77 Huỳnh Thị Minh Khánh   

78 Lý Thanh Tú   

79 Nguyễn Thị Vân Huyền   

80 Trần Quốc Chung   



81 Trần Phước Toàn   

82 Lữ Quốc Tuấn   

83 Huỳnh Văn Do   

84 Huỳnh Khánh Duy   

85 Lữ Thị Thảo Trang   

86 Trần Xuân Đạt   

87 Lâm Quang Dưỡng   

88 Đoàn Thị Thanh Hiền   

89 Nguyễn Kim Diệu   

90 Lê Văn Trọng   

91 Trần Văn Thành   

92 Phan Thị Thu Vân Trực TTPVHCC  

Ngày 

06/4/2020 

1 Trần Văn Hùng Trực lãnh đạo 0939 998 099 

2 Đinh Thị Nhanh VPS  

3 Lê Thị Bé Ba “  

4 Trần Thị Bích Trâm “  

5 Trương Trúc Giang “  

6 Lê Thị Trúc Nhân “  

7 Trần Thanh Phong Phòng QLTN&B 0979151699 

8 Nguyễn Thị Đoan Diễm “  

9 Nguyễn Thái Nguyên “  

10 Lê Trí Dũng Thanh tra 0977654238 

11 Lưu Văn Mừng   

12 Trương Thị Trúc Lệ   

13 Nguyễn Vạn Kha CCDD 0913742044 

14 Nguyễn Quốc Tuấn “  

15 Trần Thị Ánh Loan “  

16 Nguyễn Thị Cẩm Diện “  

17 Nguyễn Tấn Đạt “  

18 Lê Tuấn Bảo “  

19 Nguyễn Quốc Dân “  

20 Nguyễn Thanh Sơn “  

21 Dương Văn Hiệp CCMT 0972126696 



22 Lê Thị Bích Thảo   

23 Phan Ngọc Linh   

24 Nguyễn Thị Mỹ Lộc   

25 Lâm Thanh Việt   

26 Huỳnh Quốc Nam   

27 Nguyễn Thị Bạch Cúc TTCNTT 0919897363 

28 Nguyễn Văn Tý An   

29 Chung Hoàng Long   

30 Nguyễn Thị Cẩm Tú   

31 Lê Thúy Tiên   

32 Thạch Thị Malyne   

33 Trần Thị Thu Hiền TTKT 0918619989 

34 Hứa Tiến Phúc   

35 Nguyễn Thành Hiệp   

36 Ngô Công Khánh   

37 Trương Văn Thanh   

38 Nguyễn Dương Mai Thy   

39 Lư Văn Bình   

40 Trần Hồng Phong   

41 Hồ Thị Như Thủy   

42 Nguyễn Thanh Thủy Tiên   

43 Đoàn Thịnh   

44 Dương Thị Hồng Diễm   

45 Trần Minh Thuận   

46 Trần Thị Nhặn   

47 Châu Thùy Linh   

48 Lương Văn Mến   

49 Mai Văn Bằng   

50 Trương Huỳnh   

51 Kim Khánh Nguyên   

52 Trần Việt Cường   

53 Tô Quốc Huy TTPTQD 0919 899 091 

54 Trần Thị Hồng Tươi   

55 Tăng Quý Lệ    



56 Lương Thanh Uyên   

57 Nguyễn Văn Sét   

58 Phan Khắc Duy   

59 Lê Hải Trường   

60 Đặng Thị Hằng   

61 Nguyễn Hoàng Anh   

62 Võ Anh Khoa   

63 Trầm Văn Ngọt   

64 Nguyễn Trung Hiếu   

65 Đặng Trường Đoàn   

66 Lê Văn Mười Hai VPĐK 0939344396 

67 Nguyễn Thị Kim Hồng   

68 Lý Kim Thanh   

69 Lê  Thị Bích Trâm   

70 Nguyễn Phát Thành   

71 Lý Minh Phương   

72 Tôn Giang Thi   

73 Nguyễn Thanh Hải   

74 Phạm Thị Trúc Phương   

75 Nguyễn Thị Hồng Trang   

76 Huỳnh Thị Minh Khánh   

77 Lý Thanh Tú   

78 Trần Quốc Chung   

79 Lâm Nhựt Thanh   

80 Trần Phước Toàn   

81 Trần Thị Ngọc Hân   

82 Trần Thị Cẩm Phi   

83 Nguyễn Thị Trúc Linh   

84 Nguyễn Thị Trúc Phương   

85 Nguyễn Quốc Việt   

86 Nguyễn Hoàng Vũ   

87 Hồ Thanh Sang   

88 Bùi Thị Kim Ngân   

89 Lâm Duy Bách   



90 Nguyễn Thị Phượng Chi Trực TTPVHCC  

Ngày 

07/4/2020 

1 Trương Văn Hòn Trực lãnh đạo 0983995348 

2 Nguyễn Thanh Nghiệm VPS 0917143614 

3 Phạm Thị Mỹ Hiếu “  

4 Hồ Mai Chi “  

5 Quách Thiện Nhựt   

6 Phạm Quốc Cường   

7 Trần Thái Minh Phòng QLTN&B 0918703312 

8 Nguyễn Thị Đoan Diễm   

9 Nguyễn Minh Đức   

10 Đặng Văn Mừng Thanh tra 0979900361 

11 Phạm Trương Chinh   

12 Nguyễn Chí Thuần   

13 Dương Văn Trung   

14 Nguyễn Vạn Kha CCDD 0913742044 

15 Nguyễn Quốc Tuấn   

16 Nguyễn Minh Luân   

17 Nguyễn Văn Tự   

18 Ngô Văn Thanh Điền   

19 Thạch Thị Loan   

20 Phạm Mỹ Linh Em   

21 Dương Văn Hiệp CCMT 0972126696 

22 Trần Thị Minh Tâm   

23 Phan Ngọc Linh   

24 Nguyễn Thị Mỹ Lộc   

25 Mạc Minh Ngữ   

26 Nguyễn Thị Ngọc Điệp   

27 Nguyễn Thành Trung TTCNTT 0918773054 

28 Trần Nhật Khánh   

29 Chung Hoàng Long   

30 Đào Hoàng Thu Điệp   

31 Lâm Ngọc Nương   



32 Thạch Thị Malyne   

33 Lê Hoàng Phong   

34 Trần Thị Thu Hiền TTKT 0918619989 

35 Nguyễn Thị Cẩm Thúy   

36 Mai Hoàng Mỹ Vân   

37 Trương Văn Thanh   

38 Nguyễn Thành Thái   

39 Huỳnh Thanh Nhiệm   

40 Nguyễn Thành Triệu   

41 Trần Ngự Bình   

42 Liên Minh Quân   

43 Từ Quí Đức   

44 Trần Thị Ngọc Huyền   

45 Biện Thị Hồng Loan   

46 Trần Minh Thuận   

47 Trần Thị Nhặn   

48 Châu Thùy Linh   

49 Lương Văn Mến   

50 Mai Văn Bằng   

51 Trương Huỳnh   

52 Kim Khánh Nguyên   

53 Trần Việt Cường   

54 Nguyễn Nam Tuấn TTPTQĐ 0918704594 

55 Ngô Thị Mỹ Chi   

56 Lương Thanh Uyên   

57 Nguyễn Thị Hồng Đào   

58 Nguyễn Văn Sét   

59 Phan Khắc Duy   

60 Văn Tuấn Nghĩa   

61 Phan Văn Luận   

62 Nguyễn Chí Hiếu   

63 Phạm Quang Phong   

64 Trần Văn Giàu   

65 Thạch Thành Thảo   



66 Nguyễn Linh Phương   

67 Thái Thành Nên VPĐK 0917273918 

68 Nguyễn Thị Mỹ Phượng   

69 Trịnh Hải Sơn   

70 Lý Kim Thanh   

71 Lê  Thị Bích Trâm   

72 Nguyễn Phát Thành   

73 Lý Minh Phương   

74 Tôn Giang Thi   

75 Nguyễn Thanh Hải   

76 Phạm Thị Trúc Phương   

77 Nguyễn Thị Hồng Trang   

78 Huỳnh Thị Minh Khánh   

79 Lý Thanh Tú   

80 Nguyễn Thị Vân Huyền   

81 Lâm Nhựt Thanh   

82 Lữ Quốc Tuấn   

83 Trần Thị Ngọc Hân   

84 Trần Thị Cẩm Phi   

85 Nguyễn Thị Trúc Linh   

86 Nguyễn Thị Trúc Phương   

87 Trần Xuân Đạt   

88 Lâm Quang Dưỡng   

89 Đoàn Thị Thanh Hiền   

90 Nguyễn Kim Diệu   

91 Lê Văn Trọng   

92 Trần Văn Thành   

93 Nguyễn Thị Phượng Chi Trực TTPVHCC  

 

Ngày 

08/4/2020 

1 Trương Văn Hòn Trực lãnh đạo 0983995348 

2 Nguyễn Thanh Nghiệm VPS  

3 Phạm Thị Mỹ Hiếu   

4 Hồ Mai Chi   

5 Quách Thiện Nhựt   

6 Phạm Quốc Cường   



7 Nguyễn Thị Mỹ Hoa Phòng QLTN&B 0975109979 

8 Nguyễn Thị Đoan Diễm   

9 Nguyễn Minh Đức   

10 Lê Trí Dũng Thanh tra 0977654238 

11 Lưu Văn Mừng   

12 Phạm Trường Chinh   

13 Nguyễn Vạn Kha CCDD  

14 Nguyễn Quốc Tuấn   

15 Trần Thị Ánh Loan   

16 Nguyễn Thị Cẩm Diện   

17 Nguyễn Tấn Đạt   

18 Lê Tuấn Bảo   

19 Nguyễn Quốc Dân   

20 Nguyễn Thanh Sơn   

21 Dương Văn Hiệp CCMT  

22 Trần Thị Minh Tâm   

23 Phan Ngọc Linh   

24 Nguyễn Thị Mỹ Lộc   

25 Lâm Thanh Việt   

26 Huỳnh Quốc Nam   

27 Nguyễn Thị Bạch Cúc TTCNTT  

28 
Nguyễn Quốc Khánh 

Trung 

  

29 Chung Hoàng Long   

30 Nguyễn Thị Cẩm Tú   

31 Đỗ Minh Cảnh   

32 Thạch Thị Malyne   

33 Lê Hoàng Phong   

34 Trần Thị Thu Hiền TTKT  

35 Nguyễn Thành Hiệp   

36 Mai Hoàng Mỹ Vân   

37 Trương Văn Thanh   

38 Nguyễn Dương Mai Thy   



39 Lư Văn Bình   

40 Trần Hồng Phong   

41 Hồ Thị Như Thủy   

42 Nguyễn Phạm Thảo Vy   

43 Đoàn Thịnh   

44 Dương Thị Hồng Diễm   

45 Trần Minh Thuận   

46 Châu Minh Sang   

47 Trần Thị Nhặn   

48 Châu Thùy Linh   

49 Lương Văn Mến   

50 Trần Việt Cường   

51 Lê Văn Mạnh   

52 Nguyễn Thanh Tùng   

53 Tô Quốc Huy TTPTQĐ 0919899091 

54 Trần Đình Lợi   

55 Trần Thị Hồng Tươi   

56 Nguyễn Thị Hồng Đào    

57 Tăng Quý Lệ   

58 Nguyễn Văn Sét    

59 Trần Thế Anh   

60 Lê Hải Trường   

61 Đặng Thị Hằng    

62 Võ Anh Khoa   

63 Nguyễn Hoàng Anh   

64 Trầm Văn Ngọt   

65 Đặng Trường Đoàn   

66 Nguyễn Minh Tâm VPĐK 0909773668 

67 Nguyễn Thị Kim Hồng   

68 Lý Kim Thanh   

69 Hà Mạnh Nguyên   

70 Nguyễn Phát Thành   

71 Mã Thị Diệu Hằng   

72 Tôn Giang Thi   



73 Nguyễn Thanh Hải   

74 Phạm Thị Trúc Phương   

75 Nguyễn Thị Hồng Trang   

76 Huỳnh Thị Minh Khánh   

77 Lý Thanh Tú   

78 Lâm Nhựt Thanh   

79 Lữ Quốc Tuấn   

80 Huỳnh Văn Do   

81 Huỳnh Khánh Duy   

82 Lữ Thị Thảo Trang   

83 Nguyễn Quốc Việt   

84 Nguyễn Hoàng Vũ   

85 Hồ Thanh Sang   

86 Bùi Thị Kim Ngân   

87 Lâm Duy Bách   

88 Phan Thị Thu Vân Trực TTPVHCC  

Ngày 

09/4/2020 

1 Trương Văn Hòn Trực lãnh đạo 0983 995 348 

2 Đinh Thị Nhanh VPS 0975755554 

3 Lê Thị Bé Ba   

4 Trần Thị Bích Trâm   

5 Trương Trúc Giang   

6 Lê Thị Trúc Nhân   

7 Trần Thanh Phong Phòng QLTN&B 0979151699 

8 Nguyễn Thị Đoan Diễm   

9 Nguyễn Minh Đức   

10 Đặng Văn Mừng Thanh tra  

11 Trương Thị Trúc Lệ   

12 Nguyễn Chí Thuần   

13 Dương Văn Trung   

14 Nguyễn Vạn Kha CCDD  

15 Nguyễn Quốc Tuấn   

16 Nguyễn Minh Luân   

17 Nguyễn Văn Trai   



18 Nguyễn Văn Tự   

19 Ngô Văn Thanh Điền   

20 Thạch Thị Loan   

21 Nguyễn Hoàng Thắng   

22 Dương Văn Hiệp CCMT  

23 Lê Thị Bích Thảo   

24 Phan Nguyễn Thế Nhân   

25 Lâm Quang Trung   

26 Mạc Minh Ngữ   

27 Nguyễn Thị Ngọc Điệp   

28 Nguyễn Thành Trung TTCNTT  

29 Phạm Hoàng Phi   

30 Chung Hoàng Long   

31 Đào Hoàng Thu Điệp   

32 Nguyễn Vũ Sơn   

33 Thạch Thị Malyne   

34 Nguyễn Minh Hiếu   

35 Trần Thị Thu Hiền TTKT  

36 Hứa Tiến Phúc   

37 Nguyễn Thị Cẩm Thúy   

38 Nguyễn Thành Hiệp   

39 Ngô Công Khánh   

40 Trương Văn Thanh   

41 Nguyễn Thành Thái   

42 Huỳnh Thanh Nhiệm   

43 Nguyễn Thành Triệu   

44 Trần Ngự Bình   

45 Liên Minh Quân   

46 Từ Quí Đức   

47 Trần Thị Ngọc Huyền   

48 Biện Thị Hồng Loan   

49 Châu Minh Sang   

50 Lê Thị Ngọc Mỹ    



51 Lê Thị Thanh   

52 Nguyễn Văn Đông   

53 Nguyễn Đức Tín   

54 Trần Việt Cường   

55 Lê Văn Mạnh   

56 Nguyễn Thanh Tùng   

57 Nguyễn Nam Tuấn TTPTQĐ  

58 Ngô Thị Mỹ Chi   

59 Trần Đình Lợi   

60 Lương Thanh Uyên    

61 Tăng Quý Lệ   

62 Nguyễn Văn Sét   

63 Trần Thế Anh   

64 Văn Tuấn Nghĩa   

65 Phan Văn Luận   

66 Nguyễn Chí Hiếu   

67 Phạm Quang Phong   

68 Trần Văn Giàu   

69 Thạch Thành Thảo   

70 Nguyễn Thị linh Phương   

71 Thái Thành Nên VPĐK  

72 Nguyễn Thị Mỹ Phượng   

73 Trịnh Hải Sơn   

74 Lý Kim Thanh   

75 Hà Mạnh Nguyên   

76 Mã Thị Diệu Hằng   

77 Tôn Giang Thi   

78 Nguyễn Thanh Hải   

79 Phạm Thị Trúc Phương   

80 Nguyễn Thị Hồng Trang   

81 Huỳnh Thị Minh Khánh   

82 Lý Thanh Tú   

83 Nguyễn Thị Vân Huyền   

84 Trần Quốc Chung   



85 Trần Phước Toàn   

86 Huỳnh Văn Do   

87 Huỳnh Khánh Duy   

88 Lữ Thị Thảo Trang   

89 Trần Xuân Đạt   

90 Lâm Quang Dưỡng   

91 Đoàn Thị Thanh Hiền   

92 Nguyễn Kim Diệu   

93 Lê Văn Trọng   

94 Trần Văn Thành   

95 Phan Thị Thu Vân Trực TTPVHCC  

Ngày 

10/4/2020 

1 Đặng Văn Điền Trực lãnh đạo 0913671631 

2 Đinh Thị Nhanh VPS  

3 Lê Thị Bé Ba   

4 Trần Thị Bích Trâm   

5 Trương Trúc Giang   

6 Lê Thị Trúc Nhân   

7 Trần Thái Minh Phòng QLTN&B  

8 Nguyễn Thị Đoan Diễm   

9 Nguyễn Thái Nguyên   

10 Lê Trí Dũng Thanh tra  

11 Lưu Văn Mừng   

12 Phạm Trường Chinh   

13 Nguyễn Vạn Kha CCDD  

14 Nguyễn Quốc Tuấn   

15 Trần Thị Ánh Loan   

16 Nguyễn Thị Cẩm Diện   

17 Nguyễn Tấn Đạt   

18 Lê Tuấn Bảo   

19 Nguyễn Quốc Dân   

20 Nguyễn Thanh Sơn   

21 Dương Văn Hiệp CCMT  

22 Lê Thị Bích Thảo   



23 Phan Nguyễn Thế Nhân   

24 Lâm Quang Trung   

25 Lâm Thanh Việt   

26 Huỳnh Quốc Nam   

27 Nguyễn Thành Trung TTCNTT  

28 Phạm Hoàng Phi   

29 Chung Hoàng Long   

30 Đào Hoàng Thu Điệp   

31 Nguyễn Vũ Sơn   

32 Thạch Thị Malyne   

33 Nguyễn Minh Hiếu   

34 Trần Thị Thu Hiền TTKT  

35 Ngô Công Khánh   

36 Mai Hoàng Mỹ Vân   

37 Trương Văn Thanh   

38 Nguyễn Dương Mai Thy   

39 Lư Văn Bình   

40 Trần Hồng Phong   

41 Hồ Thị Như Thủy   

42 Nguyễn Phạm Thảo Vy   

43 Đoàn Thịnh   

44 Dương Thị Hồng Diễm   

45 Trần Minh Thuận   

46 Châu Minh Sang   

47 Lê Thị Ngọc Mỹ   

48 Lê Thị Thanh   

49 Nguyễn Văn Đông   

50 Nguyễn Đức Tín   

51 Lê Văn Mạnh   

52 Nguyễn Thanh Tùng   

53 Tô Quốc Huy TTPTQĐ  

54 Ngô Thị Mỹ Chi   

55 Trần Thị Hồng Tươi   



56 Lương Thanh Uyên   

57 Nguyễn Thị Hồng Đào   

58 Phan Khắc Duy   

59 Trần Thế Anh   

60 Lê Hải Trường   

61 Đặng Thị Hằng    

62 Võ Anh Khoa   

63 Nguyễn Hoàng Anh   

64 Trầm Văn Ngọt   

65 Đặng Trường Đoàn   

66 Nguyễn Trung Hiếu   

67 Lê Văn Mười Hai VPĐK  

68 Nguyễn Thị Kim Hồng   

69 Lý Kim Thanh   

70 Hà Mạnh Nguyên   

71 Mã Thị Diệu Hằng   

72 Phan Hải Âu   

73 Kiều Mỹ Anh   

74 Nguyễn Anh Vũ   

75 Lê Thị Hồng Tâm   

76 Nguyễn Thị Tú   

77 Lâm Thị Mỹ Tú   

78 Lâm Nhựt Thanh   

79 Trần Phước Toàn   

80 Trần Thị Ngọc Hân   

81 Trần Thị Cẩm Phi   

82 Nguyễn Thị Trúc Linh   

83 Huỳnh Khánh Duy   

84 Nguyễn Quốc Việt   

85 Nguyễn Hoàng Vũ   

86 Hồ Thanh Sang   

87 Bùi Thị Kim Ngân   

88 Lâm Duy Bách   

89 Nguyễn Thị Phượng Chi Trực TTPVHCC  



Ngày 

13/4/2020 

1 Đặng Văn Điền Trực lãnh đạo 0913 671 631 

2 Nguyễn Thanh Nghiệm VPS 0917143614 

3 Phạm Thị Mỹ Hiếu   

4 Hồ Mai Chi   

5 Quách Thiện Nhựt   

6 Phạm Quốc Cường   

7 Nguyễn Thị Mỹ Hoa Phòng QLTN&B  

8 Nguyễn Thái Nguyên   

9 Nguyễn Minh Đức   

10 Đặng Văn Mừng Thanh Tra  

11 Trương Thị Trúc Lệ   

12 Nguyễn Chí Thuần   

13 Dương Văn Trung   

14 Nguyễn Vạn Kha CCDD  

15 Nguyễn Quốc Tuấn   

16 Nguyễn Minh Luân   

17 Nguyễn Văn Tự   

18 Ngô Văn Thanh Điền   

19 Thạch Thị Loan   

20 Phạm Mỹ Linh Em   

21 Dương Văn Hiệp CCMT  

22 Trần Thị Minh Tâm   

23 Phan Nguyễn Thế Nhân   

24 Lâm Quang Trung   

25 Mạc Minh Ngữ   

26 Nguyễn Thị Ngọc Điệp   

27 Nguyễn Thị Bạch Cúc TTCNTT 0919897363 

28 Nguyễn Văn Tý An   

29 Chung Hoàng Long   

30 Nguyễn Thị Cẩm Tú   

31 Lâm Ngọc Nương   

32 Nguyễn Minh Hiếu   



33 Trần Thị Thu Hiền TTKT  

34 Hứa Tiến Phúc   

35 Nguyễn Thị Cẩm Thúy   

36 Nguyễn Thành Hiệp   

37 Trương Văn Thanh   

38 Nguyễn Thành Thái   

39 Huỳnh Thanh Nhiệm   

40 Nguyễn Thành Triệu   

41 Trần Ngự Bình   

42 Liên Minh Quân   

43 Từ Quí Đức   

44 Trần Thị Ngọc Huyền   

45 Biện Thị Hồng Loan   

46 Lê Văn Tuấn   

47 Lê Thị Ngọc Mỹ   

48 Lê Thị Thanh   

49 Mai văn Bằng   

50 Trương Huỳnh   

51 Nguyễn Văn Đông   

52 Kim Khánh Nguyên   

53 Nguyễn Đức Tín   

54 Nguyễn Nam Tuấn TTPTQĐ  

55 Ngô Thị Mỹ Chi   

56 Trần Đình Lợi   

57 Lương Thanh Uyên    

58 Tăng Quý Lệ   

59 Phan Khắc Duy   

60 Trần Thế Anh   

61 Văn Tuấn Nghĩa   

62 Phan Văn Luận   

63 Nguyễn Chí Hiếu   

64 Phạm Quang Phong   

65 Trần Văn Giàu   

66 Thạch Thành Thảo   



67 Nguyễn Thị Linh Phương   

68 Nguyễn Minh Tâm VPĐK 0979737668 

69 Nguyễn Thị Mỹ Phượng   

70 Trịnh Hải Sơn   

71 Lý Kim Thanh   

72 Lê  Thị Bích Trâm   

73 Từ Thị Kim Ngân   

74 Phan Hải Âu   

75 Kiều Mỹ Anh   

76 Nguyễn Anh Vũ   

77 Lê Thị Hồng Tâm   

78 Nguyễn Thị Tú   

79 Lâm Thị Mỹ Tú   

80 Nguyễn Thị Vân Huyền   

81 Lâm Nhựt Thanh   

82 Lữ Quốc Tuấn   

83 Trần Thị Cẩm Phi   

84 Nguyễn Thị Trúc Linh   

85 Nguyễn Thị Trúc Phương   

86 Trần Xuân Đạt   

87 Hứa Minh Hiền   

88 Bùi Văn Quang   

89 Phạm Văn Hai   

90 Nguyễn Thị Phượng Chi Trực TTPVHCC  

Ngày 

14/4/2020 

1 Đặng Văn Điền Trực lãnh đạo 
0913 671 631 

 

2 Nguyễn Thanh Nghiệm VPS 0917143614 

3 Phạm Thị Mỹ Hiếu   

4 Hồ Mai Chi   

5 Quách Thiện Nhựt   

6 Phạm Quốc Cường   

7 Trần Thanh Phong Phòng QLTN&B 0979151699 

8 Nguyễn Thái Nguyên   

9 Nguyễn Minh Đức   



10 Lê Trí Dũng Thanh tra 0977654238 

11 Lưu Văn Mừng   

12 Phạm Trường Chinh   

13 Nguyễn Vạn Kha CCDD 0913742044 

14 Nguyễn Quốc Tuấn   

15 Trần Thị Ánh Loan   

16 Nguyễn Thị Cẩm Diện   

17 Nguyễn Tấn Đạt   

18 Lê Tuấn Bảo   

19 Nguyễn Quốc Dân   

20 Nguyễn Thanh Sơn   

21 Dương Văn Hiệp CCMT 0972126696 

22 Trần Thị Minh Tâm   

23 Phan Nguyễn Thế Nhân   

24 Lâm Quang Trung   

25 Lâm Thanh Việt   

26 Huỳnh Quốc Nam   

27 Nguyễn Thành Trung TTCNTT 0918 773 054 

28 Trần Nhật Khánh   

29 Chung Hoàng Long   

30 Đào Hoàng Thu Điệp   

31 Lê Hoàng Phong   

32 Đỗ Minh Cảnh   

33 Nguyễn Minh Hiếu   

34 Trần Thị Thu Hiền TTKT 0918619989 

35 Ngô Công Khánh   

36 Mai Hoàng Mỹ Vân   

37 Huỳnh Thị Mỹ Tuyền   

38 Trương Văn Thanh   

39 Nguyễn Dương Mai Thy   

40 Lư Văn Bình   

41 Trần Hồng Phong   



42 Hồ Thị Như Thủy   

43 Nguyễn Phạm Thảo Vy   

44 Đoàn Thịnh   

45 Dương Thị Hồng Diễm   

46 Trần Minh Thuận   

47 Lê Văn Tuấn   

48 Lê Thị Ngọc Mỹ   

49 Lê Thị Thanh   

50 Mai Văn Bằng   

51 Nguyễn Văn Đông   

52 Nguyễn Đức Tín   

53 Trương Huỳnh   

54 Tô Quốc Huy TTPTQĐ 0919 899 091 

55 Trần Thị Hồng Tươi   

56 Trần Đình Lợi   

57 Tăng Quý Lệ   

58 Nguyễn Thị Hồng Đào   

59 Nguyễn Văn Sét   

60 Phan Khắc Duy   

61 Văn Tuấn Nghĩa   

62 Đặng Thị Hằng    

63 Võ Anh Khoa   

64 Nguyễn Hoàng Anh   

65 Trầm Văn Ngọt   

66 Đặng Trường Đoàn   

67 Nguyễn Trung Hiếu   

68 Lê Văn Mười Hai VPĐK 0939 344 396 

69 Nguyễn Thị Kim Hồng   

70 Lý Kim Thanh   

71 Lê  Thị Bích Trâm   

72 Từ Thị Kim Ngân   

73 Lý Minh Phương   

74 Phan Hải Âu   

75 Kiều Mỹ Anh   



76 Nguyễn Anh Vũ   

77 Lê Thị Hồng Tâm   

78 Nguyễn Thị Tú   

79 Lâm Thị Mỹ Tú   

80 Trần Quốc Chung   

81 Trần Phước Toàn   

82 Trần Thị Ngọc Hân   

83 Huỳnh Văn Do   

84 Nguyễn Thị Trúc Phương   

85 Lữ Thị Thảo Trang   

86 Nguyễn Quốc Việt   

87 Phạm Văn Hai   

88 Trần Văn Hiền   

89 Bùi Văn Quang   

90 Phan Thị Thu Vân Trực TTPVHCC  

Ngày 

15/4/2020 

1 Trần Văn Hùng Trực lãnh đạo 0939 998 099 

2 Nguyễn Thanh Nghiệm VPS 0917. 143 614 

3 Đinh Thị Nhanh   

4 Lê Thị Trúc Nhân   

5 Phạm Thị Mỹ Hiếu   

6 Nguyễn Thị Mỹ Hoa Phòng QLTN&B 0975 109 979 

7 Nguyễn Thị Đoan Diễm   

8 Nguyễn Thái Nguyên   

9 Đặng Văn Mừng Thanh tra 0979 900 361 

10 Trương Thị Trúc Lệ   

11 Nguyễn Chí Thuần   

12 Dương Văn Trung   

13 Nguyễn Vạn Kha CCDD 0913 742 044 

14 Nguyễn Quốc Tuấn   

15 Nguyễn Minh Luân   

16 Nguyễn Văn Trai   

17 Nguyễn Văn Tự   

18 Ngô Văn Thanh Điền   



19 Thạch Thị Loan   

20 Nguyễn Hoàng Thắng   

21 Dương Văn Hiệp CCMT 0972 126 696 

22 Lê Thị Bích Thảo   

23 Trần Thị Minh Tâm   

24 Mạc Minh Ngữ   

25 Nguyễn Thị Ngọc Điệp   

26 Lâm Quang Trung   

27 Nguyễn Thị Bạch Cúc TTCNTT 0919 897 363 

28 
Nguyễn Quốc Khánh 

Trung 

  

29 Chung Hoàng Long   

30 Nguyễn Thị Cẩm Tú   

31 Lê Thúy Tiên   

32 Lâm Ngọc Nương   

33 Trần Thị Thu Hiền TTKT 0918 619 989 

34 Hứa Tiến Phúc   

35 Nguyễn Thị Cẩm Thúy   

36 Nguyễn Thành Hiệp   

37 Mai Hoàng Mỹ Vân   

38 Huỳnh Thị Mỹ Tuyền   

39 Nguyễn Thành Thái   

40 Huỳnh Thanh Nhiệm   

41 Nguyễn Thành Triệu   

42 Trần Ngự Bình   

43 Liên Minh Quân   

44 Từ Quí Đức   

45 Trần Thị Ngọc Huyền   

46 Biện Thị Hồng Loan   

47 Trần Minh Thuận   

48 Lê Văn Tuấn   

49 Mai Văn Bằng   

50 Lê Văn Mạnh   



51 Nguyễn Thanh Tùng   

52 Trương Huỳnh   

53 Nguyễn Văn Đông   

54 Nguyễn Đức Tín   

55 Nguyễn Nam Tuấn TTPTQĐ 0918 704 594 

56 Trần Thị Hồng Tươi   

57 Trần Đình Lợi   

58 Lương Thanh Uyên    

59 Tăng Quý Lệ   

60 Nguyễn Văn Sét   

61 Trần Thế Anh   

62 Văn Tuấn Nghĩa   

63 Phan Văn Luận   

64 Nguyễn Chí Hiếu   

65 Phạm Quang Phong   

66 Trần Văn Giàu   

67 Thạch Thành Thảo   

68 Nguyễn Thị Linh Phương   

69 Nguyễn Minh Tâm VPĐK 0909 737 668 

70 Nguyễn Thị Mỹ Phượng   

71 Trịnh Hải Sơn   

72 Lý Kim Thanh   

73 Lê  Thị Bích Trâm   

74 Từ Thị Kim Ngân   

75 Nguyễn Phát Thành   

76 Phan Hải Âu   

77 Kiều Mỹ Anh   

78 Nguyễn Anh Vũ   

79 Lê Thị Hồng Tâm   

80 Nguyễn Thị Tú   

81 Lâm Thị Mỹ Tú   

82 Nguyễn Thị Vân Huyền   

83 Trần Quốc Chung   

84 Lữ Quốc Tuấn   



85 Trần Thị Ngọc Hân   

86 Huỳnh Văn Do   

87 Huỳnh Khánh Duy   

88 Nguyễn Quốc Việt   

89 Phạm Văn Hai   

90 Trần Văn Hiền   

91 Bùi Văn Quang   

92 Phan Thị Thu Vân Trực TTPVHCC  
 

* Thời gian trực: Trong giờ hành chính 

- Sáng: Từ 07 giờ đến 11 giờ; 

- Chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ. 

- Thời gian kể từ 17 giờ hôm trước đến 07 giờ sáng hôm sau bàn giao lại cho 

Bảo vệ cơ quan./. 

 
 

Nơi nhận:                                                                                              

- Như trên; 

- BLĐ Sở; 

- Cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Trung tâm PVHCC tỉnh TV;  

- Lưu: VT. 
 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Hùng 
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